BẢNG GIÁ SỐ 3
BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN MỒ MẢ

(Ban hành kèm theo QĐ số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/04/2011 của UBND tỉnh VP)

	Số TT
	Diễn giải
	Quy cách
	ĐVT
	Đơn giá(đ/ngôi)

	1
	Mộ đã có người nhận
	a- Mộ đã cải táng trên đắp đất
	Ngôi
	3.100.000

	
	
	b- Mộ chưa cải táng trên đắp đất
	,,
	

	
	
	- Chôn trên 36 tháng
	,,
	3.500.000

	
	
	- Chôn từ 25 đến 35 tháng
	,,
	4.500.000

	
	
	- Chôn từ 13 đến 24 tháng
	,,
	6.800.000

	
	
	- Chôn từ 04 đến 12 tháng
	,,
	8.000.000

	2
	Mộ xây
	- Phần đào đắp áp dụng như mộ đắp đất
	
	

	
	
	- Phần xây đo khối lượng cụ thể để áp dụng mức giá xây dựng tương ứng
	
	

	3
	Mộ chưa có người nhận
	a- Mộ đã cải táng 
	Ngôi
	1.700.000

	
	
	b- Mộ chưa cải táng 
	,,
	2.400.000


